
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Lê Nguyễn Triều An NM2020001 07/07/2009 Nữ Kinh 8A1

2 Nguyễn Hoài An NM2020002 13/01/2009 Nam Kinh 8A1

3 Trần Hà Đức An NM2020003 21/10/2009 Nam Kinh 8A1

4 Đặng Thị Hà Anh NM2020004 03/03/2009 Nữ Kinh 8A1

5 Nguyễn Phương Anh NM2020005 27/02/2009 Nữ Kinh 8A1

6 Phạm Tuấn Anh NM2020006 30/06/2009 Nam Kinh 8A1

7 Hoàng Thị Ngọc Ánh NM2020008 13/07/2009 Nữ Kinh 8A1

8 Nguyễn Lê Gia Bảo NM2020009 14/10/2009 Nam Kinh 8A1

9 Bùi Ngọc Yến Chi NM2020010 21/06/2009 Nữ Kinh 8A1

10 Bùi Bảo Duy NM2020011 17/04/2009 Nam Kinh 8A1

11 Hồ Hoàng Duy NM2020012 08/07/2009 Nam Kinh 8A1

12 Doãn Lê Phương Duyên NM2020013 23/08/2009 Nữ Kinh 8A1

13 Phạm Hồng Hạnh NM2020014 24/08/2009 Nữ Kinh 8A1

14 Nguyễn Ngọc Bảo Hân NM2020078 16/10/2009 Nữ Kinh 8A1

15 Nguyễn Ngọc Hân NM2020015 31/05/2009 Nữ Kinh 8A1

16 Võ Văn Hân NM2020016 24/02/2009 Nam Kinh 8A1

17 Nguyễn Văn Hiếu NM2020017 16/10/2009 Nam Kinh 8A1

18 Nguyễn Võ Hồng Hoa NM2020018 27/12/2009 Nữ Kinh 8A1

19 Đinh Nguyễn Việt Hoàng NM2020019 30/06/2009 Nam Kinh 8A1

20 Võ Văn Huy NM2020020 24/02/2009 Nam Kinh 8A1

21 Phạm Khánh Huyền NM2020021 14/01/2009 Nữ Kinh 8A1

22 Hà Võ Phi Hùng NM2020022 21/03/2009 Nam Kinh 8A1

23 Trần Mạnh Hưng NM2020023 29/08/2009 Nam Kinh 8A1

24 Võ Hoàng Thiên Hương NM2020024 30/09/2009 Nữ Kinh 8A1

25 Trần Quang Khánh NM2020086 22/09/2009 Nam Kinh 8A1

26 Nguyễn Đình Anh Khoa NM2020025 24/05/2009 Nam Kinh 8A1

27 Trần Nam NM2020027 28/02/2009 Nam Kinh 8A1

28 Võ Thị Tuyết Nhung NM2020028 28/04/2009 Nữ Kinh 8A1

29 Phạm Hiền Sương NM2020095 27/11/2009 Nữ Kinh 8A1

30 Nguyễn Thị Hồng Thoa NM2020029 21/04/2009 Nữ Kinh 8A1

31 Nguyễn Ngọc Thơ NM2020030 19/04/2009 Nữ Kinh 8A1

32 Vũ Minh Thơ NM2020031 16/09/2009 Nữ Kinh 8A1

33 Nguyễn Thị Anh Thư NM2020059 19/08/2009 Nữ Kinh 8A1

34 Đặng Trần Tín NM2020061 21/06/2009 Nam Kinh 8A1

35 Hà Nguyễn Anh Tuấn NM2020032 05/05/2009 Nam Kinh 8A1

36 Bùi Đức Tuyển 3150713654 28/03/2009 Nam Kinh 8A1

37 Nguyễn Hà Vy NM2020034 20/02/2009 Nữ Kinh 8A1

Tổng số học sinh 37

Nữ HS 19

Dân tộc: 0
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